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ĐIỂM TRÚNG TUYẾN XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển đại học chính qui năm 2020 

- đợt 1 như sau: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Điều 

kiện 

đảm bảo 

chất 

lượng 

Thang 

điểm 

Kết quả xét tuyển 

Ghi chú 
Điểm 

trúng 

tuyển 

Điểm tiêu chí phụ 

1 Y khoa (A) 7720101A A00 150 DS>=22 30 26 25.7500 8.5000 9.0000 8.2500   

2 Y khoa (B) 7720101B B00 350 DS>=22 30 27 24.2500 7.2500 8.0000 9.0000   

3 Y học dự phòng 7720110 B00 60 DS>=19 30 21.4 21.4000 7.0000 7.0000 7.4000   

4 Y học cổ truyền 7720115 B00 70 DS>=21 30 23.9 23.6500 7.5000 7.7500 8.4000   

5 Dược học (A) 7720201A A00 60 DS>=21 30 25.65 25.6500 8.0000 9.4000 8.2500   

6 Dược học (B) 7720201B B00 60 DS>=21 30 26 25.7500 8.0000 8.7500 9.0000   

7 Dược học (D) 7720201D D07 30 DS>=21 30 23.85 22.3500 6.7500 8.6000 7.0000   

8 Điều dưỡng 7720301 B00 200 DS>=19 30 22.85 22.6000 7.0000 8.0000 7.6000   

9 Răng hàm mặt 7720501 B00 80 DS>=22 30 26.8 25.8000 8.0000 9.0000 8.8000   

10 Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
7720601 B00 80 DS>=19 30 24.6 24.3500 7.2500 8.5000 8.6000   

 

* Ghi chú: 

- Điểm chuẩn được ghi trong bảng là điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. 

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu 

vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn: 

+ Với tổ hợp môn B00: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn - Môn 1: Sinh học - Môn 2: Hóa học - Môn 3: Toán học. 

+ Với tổ hợp môn A00: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn - Môn 1: Hóa học - Môn 2: Toán học - Môn 3: Vật lý. 

+ Với tổ hợp môn D07: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn - Môn 1: Hóa học - Môn 2: Toán học - Môn 3: Tiếng Anh 


